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Câu 1. (5.0 điểm)
	Có ý kiến cho rằng: “kế thừa và và phát huy truyền thống dân tộc là đảm bảo cho các giá trị truyền thống tồn tại một cách y nguyên, không được có bất kì sự thay đổi nào”. 
	a) Em có đồng tình với ý kiến trên không? Vì sao?
	b) Em hiểu gì về loại hình nghệ thuật dân ca, ví dặm Nghệ Tỉnh?
	c) Theo em, học sinh cần phải làm gì để thể hiện lòng tự hào và ý thức gìn giữ, phát huy loại hình nghệ thuật này? 
Câu 2. (3.5 điểm)
`	Vận dụng nguyên tắc S.M.A.R.T , em hãy xác định một mục tiêu cá nhân và kế hoạch thực hiện mục tiêu đó trong năm học 2024- 2025.
Câu 3. (3.5 điểm)
	Nhà văn Pháp Đi-đơ-rô từng nói: “Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả. Anh cũng không làm được gì vĩ đại nếu mục đích tầm thường”. 
	a) Em hiểu thế nào về câu nói trên?
	b) Theo em, lí tưởng sống của thanh niên Việt Nam hiện nay là gì? Em sẽ làm gì để xác định và thực hiện lí tưởng sống của mình?
Câu 4. (5.0 điểm)
	Hướng tới kì Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, đoàn trường THCS  N tổ chức diễn đàn với chủ đề “Lý tưởng sống của thanh niên Việt Nam hiện nay”. 
	a) Tham dự diễn đàn em hãy chọn một nội dung thiết thực để trình bày bản tham luận của mình?  
	b) Em hiểu như thế nào về câu: “Cống hiến thì nhìn về phía trược, hưởng thụ thì nhìn về phía sau”?
Câu 5. (3.0 điểm)
	Thống kê của Ngân hàng Thế giới cho thấy Việt Nam đang trở thành một trong những nguồn phát sinh rác thải nhựa lớn trên thế giới. Ước tính mỗi năm ở nước ta có khoảng 3,1 triệu tấn chất thải nhựa thải ra trên đất liền và từ 0,28 đến 0,73 triệu tấn đổ ra đại dương. Chúng cho thấy tình hình rác thải nhựa ở Việt Nam đang trở thành vấn đề đáng báo động, cần được quan tâm và giải quyết kịp thời. Bởi nếu không thời gian tới Việt Nam sẽ chìm trong biển rác và môi trường sẽ ngày càng ô nhiễm.
	Em có suy nghĩ gì khi đọc những thông tin trên?
- - - Hết - - -
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Câu 1
(5.0 điểm)
	Có ý kiến cho rằng: “kế thừa và và phát huy truyền thống dân tộc là đảm bảo cho các giá trị truyền thống tồn tại một cách y nguyên, không được có bất kì sự thay đổi nào”. 
a) Em có đồng tình với ý kiến trên không? Vì sao?
b) Em hiểu gì về loại hình nghệ thuật dân ca, ví dặm Nghệ Tỉnh?
c) Theo em, học sinh cần phải làm gì để thể hiện lòng tự hào và ý thức gìn giữ, phát huy loại hình nghệ thuật này?
	

	
	Đề ra gồm  3 ý:
a) Em có đồng tình với ý kiến trên không? Vì sao?
- Khẳng định không đồng tình với ý kiến trên
- Giải thích: 
+ Kế thừa và phát huy truyền thống là trân trọng, nâng niu, luôn cố gắng gìn giữ các giá trị truyền thống đồng thời phát huy các giá trị truyền thống, làm cho chúng trở nên có giá trị hơn, tỏa sáng hơn. Như vậy việc kế thừa và phát huy truyền thống phải bao gồm nhiều nhiệm vụ chứ không chỉ là việc giữ gìn y nguyên.
+ Ngoài việc gìn giữa không để các giá trị truyền thống mai một đi thì nhiệm vụ quan trọng là phải phát huy các giá trị truyền thống, làm cho chúng có giá trị hơn, tỏa sáng hơn.
+ Để cho truyền thống dân tộc được phát huy giá trị chúng ta cần tiếp thu thu một cách có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại làm giàu thêm bản sắc dân tộc.
	

0.5 đ





0.5đ



0.5đ


0.5đ

	
	b) Em hiểu gì về loại hình nghệ thuật dân ca, ví dặm Nghệ Tỉnh?
- Dân ca Nghệ Tĩnh, còn gọi là Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, là loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng của vùng Nghệ An và Hà Tĩnh. Dân ca Nghệ Tĩnh gồm hai thể loại chính: Ví và Giặm.
+ Ví: Là thể loại hát không có nhạc đệm, thường gắn liền với các hoạt động lao động hàng ngày của người dân như ví phường vải, ví phường cấy, ví phường nón... Lời ca của Ví thường mang tính chất mộc mạc, giản dị, phản ánh đời sống và tâm tư tình cảm của con người lao động.
+ Giặm: Là thể loại hát có nhịp điệu rõ ràng hơn, thường dùng trong những buổi hát đối đáp, giao duyên hoặc trong các nghi lễ. Giặm có nhịp điệu nhanh, lời hát mang tính giáo dục cao, gắn liền với các câu chuyện cổ tích, ca dao, tục ngữ.
- Giá trị của dân ca Nghệ Tĩnh:
+ Là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận, là niềm tự hào không chỉ của người dân Nghệ An, Hà Tĩnh mà còn của cả nước.
+ Thể hiện tâm hồn, đời sống văn hóa và tính cách mộc mạc, chân chất của người dân xứ Nghệ.
+ Góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam.
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	c) Theo em, học sinh cần phải làm gì để thể hiện lòng tự hào và ý thức gìn giữ, phát huy loại hình nghệ thuật này?
- Tìm hiểu về để nhận thức sâu sắc về giá trị, ý nghĩa của loại hình nghệ thuật này; đồng thời có thái độ tôn trọng, trân quý, giữ gìn và phát huy loại hình nghệ thuật truyền thống này của quê hương;
- Luôn có ý thức giới thiệu, quảng bá các dân ca ví dặm đến mọi người, đặc biệt là người nước ngoài;
- Tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn và phát huy truyền thống nói chung, loại hình nghệ thuật truyền thống này của quê hương nói riêng; 
- Biết đánh giá và phê phán những hành vi, việc làm gây tổn hại đến truyền thống dân tộc nói chung, đến loại hình nghệ thuật này của quê hương nói riêng
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Câu 2
(3.5 điểm)
	Vận dụng nguyên tắc S.M.A.R.T , em hãy xác định một mục tiêu cá nhân và kế hoạch thực hiện mục tiêu đó trong năm học 2024- 2025.
	

	
	* Yêu cầu chung: 
1. Xác định được mục tiêu cá nhân rỏ ràng, tường minh
2. Đối chiếu được mục tiêu cá nhân với nguyên tắc SMART:
3. Mục tiêu cá nhân phải đảm bảo được các yêu cầu:
- Cụ thể (Specific): Mục tiêu của bạn nên rõ ràng và cụ thể. Hãy trả lời câu hỏi: "Mục tiêu này là gì?"
- Đo lường được (Measurable): Xác định các tiêu chí để đánh giá mức độ tiến bộ. "Bạn sẽ biết khi nào mình đã đạt được mục tiêu?"
- Có thể đạt được (Achievable): Đảm bảo rằng mục tiêu của bạn là thực tế và có thể đạt được dựa trên năng lực và nguồn lực hiện có.
- Thực tế và có thời hạn: Mục tiêu nên phù hợp với giá trị, niềm đam mê, và định hướng dài hạn của bạn; Đặt ra mốc thời gian để hoàn thành mục tiêu. "Khi nào bạn muốn đạt được mục tiêu này?"
2. Xây dựng được kế hoạch thực hiện mục tiêu, đảm bảo đầy dủ các bước: 
- Liệt kê những việc cần làm để đạt được mục tiêu. 
- Ưu tiên công việc cần thực hiện trước. 
- Xác định thời gian và nguồn lực cần thiết. 
- Thường xuyên đánh giá việc thực hiện mục tiêu của bản thân.
- Điều chỉnh cách thức thực hiện nếu hoàn cảnh thay đổi. 
- Cam kết thực hiện kế hoạch.
* Tham khảo: 
I. Xác định mục tiêu:
- Mục tiêu: Cuối năm học, kết quả tổng kết các môn học đều xếp loại giỏi.
- Đối chiếu mô hình SMART:
+ Cụ thể (Specific): Cải thiện kết quả học tập thể hiện qua đánh giá, xếp loại các mộ học.
+ Đo lường được (Measurable): Đạt điểm trung bình các môn từ 8.0 điểm trở lên
+ Có thể đạt được (Achievable):
+ Thực tế (Realistic): 
+ Thời gian cụ thể (Time-bound): Đạt được mục tiêu này trong vòng 9 tháng, từ tháng 9 đến tháng 5.
II. Kế hoạch thực hiện:
1. Liệt kê những việc cần làm để đạt được mục tiêu. 
+ Đi học đúng giờ, chăm chỉ.
+ Tập trung chú ý, chăm chú nghe thầy cô giáo giảng bài.
+ Nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ học tập được giao.
+ Tìm tòi, học hỏi thêm kiến thức nâng cao (thông qua sách tham khảo, internet,…) để phát triển bản thân.
+ Tìm kiếm và thiết lập cho mình những phương pháp học tập đúng và phù hợp, ví dụ: dùng sơ đồ tư duy để tổng kết, ghi nhớ kiến thức,…
+ Học hỏi thêm các kinh nghiệm, phương pháp học tập từ bạn bè, thầy cô,…
2. Ưu tiên công việc cần thực hiện trước. 
+ Tập trung chú ý, chăm chú nghe thầy cô giáo giảng bài.
+ Nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ học tập được giao.
+ Tìm tòi, học hỏi thêm kiến thức nâng cao (thông qua sách tham khảo, internet,…) để phát triển bản thân.
+ Tìm kiếm và thiết lập cho mình những phương pháp học tập đúng và phù hợp, ví dụ: dùng sơ đồ tư duy để tổng kết, ghi nhớ kiến thức,…
+ Học hỏi thêm các kinh nghiệm, phương pháp học tập từ bạn bè, thầy cô,…
3.  Xác định thời gian và nguồn lực cần thiết. 
- Nguồn lực về thời gian:
- Về năng lực bản thân:
- Sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè…
4. Thường xuyên đánh giá việc thực hiện mục tiêu của bản thân.
5.  Điều chỉnh cách thức thực hiện nếu hoàn cảnh thay đổi. 
6.  Cam kết thực hiện kế hoạch.
- Nỗ lực, quyết tâm đến cùng.
- Đến cuối năm học, kết quả tổng kết các môn học sẽ xếp loại tốt.
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Câu 3
(3.5 điểm)
	Nhà văn Pháp Đi-đơ-rô từng nói: “Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả. Anh cũng không làm được gì vĩ đại nếu mục đích tầm thường”. 
	a) Em hiểu thế nào về câu nói trên?
	b) Theo em, lí tưởng sống của thanh niên Việt Nam hiện nay là gì? Em sẽ làm gì để xác định và thực hiện lí tưởng sống của mình?
	

	
	a) Em hiểu thế nào về câu nói trên?
- Không có mục đích, không làm được gì cả:Mục đích là động lực thúc đẩy hành động và định hướng cho cuộc sống. Nếu không có mục đích, con người sẽ thiếu đi sự chỉ đạo, dễ rơi vào trạng thái mơ hồ, lạc lối. Các hành động thiếu mục tiêu rõ ràng thường không mang lại kết quả đáng kể.
- Không làm được gì vĩ đại nếu mục đích tầm thường:Một mục đích tầm thường sẽ giới hạn khả năng và tiềm năng của con người. Để đạt được những thành tựu lớn lao, mục đích cần phải cao cả, lớn lao và xứng đáng để theo đuổi. Những người có mục tiêu lớn thường cống hiến nhiều hơn, vượt qua thử thách lớn hơn và đạt được những kết quả đáng tự hào.
	Tóm lại, câu nói khẳng định rằng mục đích sống không chỉ là động lực mà còn là yếu tố quyết định đến quy mô và tầm vóc của những gì con người có thể đạt được. Mục đích càng lớn, thành tựu càng vĩ đại.
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	b) Theo em, lí tưởng sống của thanh niên Việt Nam hiện nay là gì? Em sẽ làm gì để xác định và thực hiện lí tưởng sống của mình?
* Lí tưởng sống của thanh niên Việt nam hiện nay:
- Phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;
- Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
- Tích cực, nổ lực học tập, rèn luyện sức khỏe để trở thành người có năng lực, bản lĩnh và người công dân tốt; 
- Tích cực tham gia vào sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH, xây dựng nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
* Em sẽ làm gì để xác định và thực hiện lí tưởng sống của mình?
- Xác định lí tưởng sống của bản thân và từng bước hiện thực hóa lí tưởng sống của mình bằng cách tích cực học tập, lao động, rèn luyện.
- Tham gia các hoạt động tập thể, đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng, dân tộc, nhân loại.
- Tin tưởng vào tương lai đất nước.
- Xác định đúng đắn mục đích học tập, rèn luyện là vì tương lai bản thân, vì gia đình, dòng họ, vì tương lai đất nước; tránh lối sống ích kĩ, bàng quan, vô trách nhiệm.
- Tránh xa các tệ nạn xã hội, giám đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong cuộc sống
- Luôn biết ơn sự hi sinh của các thế hệ cha ông để mình có được cuộc sống bình yên ngày hôm nay và biết xác định sống làm sao cho xứng với sự hi sinh ấy …
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Câu 4
(5.0 điểm)
	Hướng tới kì Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, đoàn trường THCS  N tổ chức diễn đàn với chủ đề “Lý tưởng sống của thanh niên Việt Nam hiện nay”. 
	a) Tham dự diễn đàn em hãy chọn một nội dung thiết thực để trình bày bản tham luận của mình?  
	b) Em hiểu như thế nào về câu: “Cống hiến thì nhìn về phía trược, hưởng thụ thì nhìn về phía sau”?

	

	
	a) Tham dự diễn đàn em hãy chọn một nội dung thiết thực để trình bày bản tham luận của mình?  
* Yêu cầu: 
- Lựa chọn được nội dung thích hợp để trình bày bản tham luận. Ví dụ: Lí tưởng sống của thanh niên Việt Nam hiện nay
- Trình bày bản tham luận của mình bằng 1 bài văn ngắn với các nội dung cơ bản: 
1) Đặt vấn đề về lí tưởng sống của giới trẻ hiện nay 
2) Nội dung chính:
- Lí tưởng sống và sống có lí tưởng?
- Biểu hiện của người có lí tưởng sống:
+ Biết phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống của mình, nỗ lực hết sức để mong muốn đạt được những thành tựu cho riêng mình.
+ Khi vấp ngã không chán nản, buông xuôi mà tìm cách đứng dậy sau vấp ngã để đi tiếp con đường mình đã chọn.
+ Biết yêu thương những người xung quanh, luôn muốn lan tỏa những thông điệp tích cực ra xã hội, làm cho xã hội này tốt đẹp hơn.
- Ý nghĩa của lí tưởng sống
+ Mang đến cho con người những thành quả sau bao nỗ lực, cố gắng.
+ Giúp chúng ta tôi luyện những phẩm chất quý giá: chăm chỉ, cần cù, lạc quan.
	+ Khiến chúng ta được người khác yêu thương, tin tưởng và học tập theo.

- Dẫn chứng thực tế: lấy dẫn chứng về những người trẻ sống có lí tượng nổi bật, tiêu biểu mà được nhiều người biết đến.
- Phản biện: Trong xã hội vẫn còn nhiều người sống không có ước mơ, hoài bão, vô cảm hoặc có ước mơ nhưng không cố gắng thực hiện mà chỉ hão huyền, viển vông về một cuộc sống tốt đẹp hơn → những người này đáng bị phê phán, chỉ trích.
3. Kết luận: Khái quát lại tầm quan trọng của lí tưởng sống đối với giới trẻ đồng thời rút ra bài học, liên hệ bản thân.
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Câu 5
(3.0 điểm)
	b) Em hiểu như thế nào về câu: “Cống hiến thì nhìn về phía trược, hưởng thụ thì nhìn về phía sau”?
* Gợi ý:
- Người có khát vọng cống hiến thì luôn  hướng về phía trước, hướng về tương lai để nỗ lực phấn đấu.
- Ngược lại người chỉ biết có hưởng thụ lại là người không có ước mơ, khát vọng để phấn đấu, họ chỉ biết hôm nay mà không nghĩ đến ngày mai. 
- Suy rộng ra câu trên có ý nghĩa là nếu chỉ biết hưởng thụ thì sẽ không có một tương lai tươi đẹp vì thế con người chúng ta cần phải biết không chỉ sống cho riêng mình mà còn phải nỗ lực cống hiến cho đời, cho người. Chỉ có như vậy mới đúng là người sống có lý tưởng cao đẹp, như  vậy mới có thể vươn tới cái đích cao đẹp của cuộc đời.
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	Thống kê của Ngân hàng Thế giới cho thấy Việt Nam đang trở thành một trong những nguồn phát sinh rác thải nhựa lớn trên thế giới. Ước tính mỗi năm ở nước ta có khoảng 3,1 triệu tấn chất thải nhựa thải ra trên đất liền và từ 0,28 đến 0,73 triệu tấn đổ ra đại dương. Chúng cho thấy tình hình rác thải nhựa ở Việt Nam đang trở thành vấn đề đáng báo động, cần được quan tâm và giải quyết kịp thời. Bởi nếu không thời gian tới Việt Nam sẽ chìm trong biển rác và môi trường sẽ ngày càng ô nhiễm.
	Em có suy nghĩ gì khi đọc những thông tin trên?

	

	
	* Yêu cầu: HS trình bày suy nghĩ cá nhân bằng 1 bài văn ngắn, rỏ ràng, mạch lạc, và bám sát các nội dung sau:
- Giải thích được khái niệm rác thải nhựa và thực trạng về vấn đề rác thải nhựa hiện nay:
- Nêu được nguồn gốc phát sinh rác thải nhựa:
- Phân tích được hậu quả của vấn đề rác thải nhựa:
+ Với môi trường
+ Với sinh vật nói chung
+ Với con người
 - Nêu được các biện pháp hạn chế rác thải nhựa:
- Liên hệ được trách nhiệm bản thân:
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* Lưu ý: Mọi phương án trả lời và hình thức diễn đạt khác nhau nếu đúng vẫn được tính điểm tối đa!


